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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  28/9/2020 This study was conducted to examine the effect of irrigation on growth 

and yield of L14 peanut variety in the spring season in Gia Lam, Hanoi. 

Eight irrigation treatments in this experiment were arranged in 

randomized complete block design with 3 replicates including: CT 1: 

Non irrigation (Control); CT 2: Irrigation at seedling stage; CT3: 

Irrigation at flowering stage; CT 4: Irrigation at full seed stage; CT 5: 

Irrigation at seedling stage + flowering stage; CT 6: Irrigation at 

seedling stage + full seed stage; CT 7: Irrigation at seedling stage + 

flowering stage + full seed stage; CT 8: Irrigation at flowering stage + 

full seed stage. The result showed that irrigation for peanut on 

flowering stage and full seed stage increased growth duration, leaf area, 

Fv/m and yield of L14 peanut variety. The high grain pod yield (3.12 

tons/ha) with high economic value was obsered in the CT 3 treatment 

(irrigation at flowering stage). 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  28/9/2020 Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của tưới nước 

bổ sung đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 trong 

điều kiện vụ Xuân tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm gồm 8 công thức 

tưới nước bổ sung được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 lần 

nhắc lại bao gồm: CT 1: Không tưới (Đối chứng); CT 2: Tưới nước 

giai đoạn cây con; CT 3: Tưới nước giai đoạn ra hoa rộ; CT 4: Tưới 

nước giai đoạn quả chắc; CT 5: Tưới nước giai đoạn cây con + giai 

đoạn ra hoa rộ; CT 6: Tưới nước giai đoạn cây con + giai đoạn quả 

chắc; CT 7: Tưới nước giai đoạn cây con + giai đoạn ra hoa rộ + giai 

đoạn quả chắc; CT 8: Tưới nước giai đoạn ra hoa rộ + giai đoạn quả 

chắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tưới nước bổ sung cho giống lạc 

L14 ở các giai đoạn ra hoa rộ, giai đoạn quả chắc có tác dụng kéo dài 

thời gian sinh trưởng, tăng diện tích lá, tăng hiệu suất huỳnh quang 

diệp lục và năng suất cho giống lạc L14. Công thức tưới nước bổ 

sung ở giai đoạn ra hoa rộ (CT 3) là công thức cho năng suất thực thu 

và hiệu quả kinh tế cao (3,12 tấn/ha). 
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1. Đặt vấn đề 

Cây lạc (Arachis hypogaea L.) là cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao với nhiều 

ưu điểm trong hệ thống sản xuất nông nghiệp hiện nay. Tại Việt Nam, lạc được trồng từ Bắc vào 

Nam trên nhiều loại đất ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Hiện nay năng suất lạc trung bình cả 

nước đạt 2,47 tấn/ha năm 2019 cao hơn nhiều so với năm 2010 chỉ đạt 2,11 tấn/ha, có được kết 

quả này là do các giống lạc mới có năng suất cao được đưa vào sản xuất. Bên cạnh các thành tựu 

về giống thì những đóng góp về các biện pháp kỹ thuật cũng mang lại nhiều thành công trong sản 

xuất lạc. Tuy nhiên, các biện pháp kỹ thuật cho từng giống lạc trên mỗi vùng sinh thái vẫn còn 

hạn chế. Trong những năm gần đây các công trình nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật trên cây 

lạc chủ yếu tập trung vào mật độ, khoảng cách trồng [1], phân bón và kỹ thuật bón [2], kỹ thuật 

che tủ cho lạc [3], [4], nghiên cứu khả năng chống chịu như chịu hạn [5], chịu mặn [6]. Bên cạnh 

đó cũng có nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra rằng năng suất lạc được cải thiện đáng kể khi được 

tưới nước [7], [8]. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu về kỹ thuật tưới nước cho lạc chỉ tập trung 

đánh giá ở một vài giai đoạn nhất định cũng như lượng nước tưới khác nhau [8]. Trong khi rất ít 

các công trình nghiên cứu đánh giá một cách tổng hợp về kỹ thuật tưới nước cho lạc ở các giai 

đoạn và tương tác giữa các giai đoạn khác nhau. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành nhằm 

đánh giá tổng hợp ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nước ở một số giai đoạn riêng biệt cũng như 

tương tác giữa các giai đoạn trên giống lạc L14 đang trồng phổ biến thông qua một số chỉ tiêu 

sinh trưởng, sinh lý và năng suất. Từ đó, làm cơ sở khoa học xây dựng quy trình thâm canh tăng 

năng suất cho lạc ở Việt Nam. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống lạc L14 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ - Viện Cây lương thực và Cây 

thực phẩm chọn lọc đã được công nhận chính thức là giống tiến bộ kỹ thuật theo Quyết định số 

5310/BNN- KHKT ngày 29 tháng 11 năm 2002 [9]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm gồm 8 công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 

(RCB) với 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 20 m2. 

- Các công thức nghiên cứu 

CT 1: Không tưới (Đối chứng); CT 2: Tưới nước giai đoạn cây con 

CT 3: Tưới nước giai đoạn (GĐ) ra hoa rộ; CT 4: Tưới nước GĐ quả chắc 

CT 5: Tưới nước GĐ cây con + GĐ ra hoa rộ; CT 6: Tưới nước GĐ cây con + GĐ quả chắc 

CT 7: Tưới nước GĐ cây con + GĐ ra hoa rộ + GĐ quả chắc. 

CT 8: Tưới nước GĐ ra hoa rộ + GĐ quả chắc. 

- Lượng nước tưới: Mỗi giai đoạn tưới 2 lần và mỗi lần tưới 200m3/ha. 

- Thời vụ gieo: vụ Xuân năm 2017 

- Các chỉ tiêu theo dõi và kỹ thuật chăm sóc: Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo 

nghiệm giá trị canh tác và sử dụng giống lạc QCVN 01-57: 2011/BNNPTNN [10]. Chỉ tiêu sinh 

lý: Chỉ số SPAD (đo bằng máy SPAD-502, Japan; Hiệu suất huỳnh quang diệp lục (đo bằng máy 

Opti-Sciences Chlorophyll Fluorometer, Hudson, USA-moden OS-30p). 

- Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu được phân tích, xử lý theo chương trình Excel và 

phần mềm thống kê sinh học IRRISTAT 5.0. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến độ ẩm đất ở các giai đoạn sinh trưởng 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của tưới nước bổ sung cho lạc đến độ ẩm đất được trình bày ở 

bảng 1 cho thấy: Vào giai đoạn bắt đầu ra hoa, độ ẩm đất từ 70 - 87%. Trong đó, các công thức 
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có tưới bổ sung vào giai đoạn cây con (CT2, CT5, CT6, CT7) đạt độ ẩm đất từ 85 - 87%, tưới 

nước bổ sung cho lạc ở giai đoạn cây con, độ ẩm đất đã đạt cao hơn so với không tưới từ 15 - 

17%. Đánh giá độ ẩm đất ở giai đoạn lạc ra hoa rộ cho thấy độ ẩm đất ở các công thức thí nghiệm 

biến động từ 68 - 87%, tưới nước bổ sung cho lạc ở giai đoạn cây con và lạc ra hoa rộ đều đạt độ 

ẩm đất cao hơn đối chứng từ 2 - 19%; tưới nước bổ sung ở giai đoạn lạc ra hoa rộ, độ ẩm đất đạt 

cao nhất ở các công thức CT3, CT5, CT8, độ ẩm biến động từ 85 - 87% và đạt cao hơn đối chứng 

từ 17 - 19%. Độ ẩm đất ở giai đoạn quả chắc biến động từ 69 - 88%, tưới nước bổ sung cho lạc đều 

đạt độ ẩm đất cao hơn so với không tưới từ 1 - 19%. Tưới nước bổ sung ở giai đoạn lạc hình thành 

quả, đất đã đạt độ ẩm cao nhất, biến động từ 83 - 88% cao hơn so với đối chứng từ 14 - 19%. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến độ ẩm đất qua các giai đoạn 

Công thức 
Giai đoạn bắt đầu ra hoa 

(%) 
Giai đoạn ra hoa rộ (%) Giai đoạn quả chắc (%) 

CT1 (ĐC) 70 68 69 

CT2 85 70 70 

CT3 71 85 70 

CT4 70 70 83 

CT5 86 87 73 

CT6 85 71 87 

CT7 87 87 88 

CT8 71 85 88 

3.2. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến thời gian sinh trưởng  

Bảng 2. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến thời gian sinh trưởng của giống lạc L14  

Công 

thức 

Thời gian từ gieo đến mọc 

(ngày) 

Thời gian từ mọc đến ra hoa 

(ngày) 

Thời gian sinh trưởng 

(ngày) 

CT1 8 23 118 

CT2 8 26 120 

CT3 8 23 120 

CT4 8 23 123 

CT5 8 26 124 

CT6 8 26 125 

CT7 8 26 125 

CT8 8 23 125 

 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến thời gian sinh trưởng giống lạc L14 

được trình bày ở bảng 2 cho thấy: Tưới nước bổ sung cho lạc ở giai đoạn cây con đã kéo dài thời 

gian từ mọc đến ra hoa dài hơn so với không tưới là 3 ngày. Thời gian sinh trưởng của giống lạc 

L14 trong vụ Xuân ở các công thức thí nghiệm biến động từ 118 - 125 ngày, tưới nước bổ sung cho 

lạc ở các giai đoạn đã kéo dài thời gian sinh trưởng của cây lạc từ 2 - 7 ngày. 

3.3. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến một số chỉ tiêu sinh trưởng  

3.3.1. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến động thái tăng trưởng chiều cao thân chinh 

Động thái tăng trưởng chiều cao thân chính của giống lạc L14 tăng dần và đạt giá trị cao vào 

giai đoạn quả chắc. So sánh giữa các công thức tưới nước bổ sung kết quả cho thấy công thức CT 

7 (tưới nước cho lạc ở cả 3 giai đoạn (cây con, hoa rộ, quả chắc) CT7 có sự tăng trưởng chiều cao 

cây ở thời giai đoạn chín đạt giá trị lớn nhất (50,10 cm), tiếp đến là CT 8 (tưới vào giai đoạn ra 

hoa rộ và giai đoạn quả chắc) đạt 48,53 cm. Công thức có chiều cao cây thấp nhất là CT1 (không 

tưới) chỉ đạt 32,41 cm. 
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Hình 1. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến động thái tăng trưởng chiều cao thân chính của giống lạc L14 

3.3.2. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến diện tích lá và chỉ số diện tích lá  

Bảng 3. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến diện tích lá và chỉ số diện tích lá lạc  

Công thức 

Giai đoạn bắt đầu ra hoa Giai đoạn ra hoa rộ Giai đoạn quả chắc 

Diện tích lá 

(dm2/cây) 

LAI 

(m2lá/m 2đất) 

Diện tích lá 

(dm2/cây) 

LAI 

(m2lá/m2 đất) 

Diện tích 

lá 

(dm2/cây) 

LAI 

(m2lá/m2 đất) 

CT1 (Đ/C) 1,76 0,62 6,80 2,38 9,10 3,19 

CT2 2,05 0,72 8,62 3,01 10,67 3,73 

CT3 1,85 0,65 8,95 3,11 10,93 3,83 

CT4 1,83 0,64 6,91 2,42 11,05 3,91 

CT5 2,10 0,73 9,43 3,29 11,71 4,10 

CT6 2,03 0,71 8,70 3,05 12,26 4,29 

CT7 2,10 0,74 9,62 3,36 12,83 4,49 

CT8 1,81 0,63 9,05 3,22 12,35 4,32 

CV% 5,2 7,5 3,7 4,3 5,4 7,2 

LSD0,05 0,21 0,03 1,25 0,62 1,12 0,55 

 

Diện tích lá của giống lạc L14 ở các công thức thí nghiệm có sự khác biệt qua mỗi giai đoạn 

đánh giá. Giai đoạn bắt đầu ra hoa, diện tích lá trên cây còn thấp và khác biệt không nhiều, biến 

động từ 1,76 – 2,10 dm2/cây, trong đó CT5 (tưới nước bổ sung vào giai đoạn cây con và ra hoa 

rộ) và CT7 (tưới nước bổ sung cả 3 giai đoạn sinh trưởng) có diện tích lá cao nhất đạt 2,10 

dm2/cây, thấp nhất là CT1 (không tưới) đạt 1,76 dm2/cây. Các công thức tưới nước bổ sung đều 

đạt diện tích lá cao hơn so với công thức đối chứng từ 0,05-0,34 dm2/cây. 

Chỉ số diện tích lá (LAI) ở giai đoạn bắt đầu ra hoa cũng dao động từ 0,62 - 0,74 (m2 lá/m2 

đất). Các công thức tưới vào giai đoạn cây con có chỉ số diện tích lá (LAI) cao hơn so với các 

công thức không tưới và dao động từ 0,72 - 0,74 m2 lá/m2 đất. Các công thức không tưới vào giai 

đoạn cây con đạt chỉ số diện tích lá (LAI) thấp hơn so với có tưới và dao động từ 0,62 - 0,65 m2 

lá/m2 đất. Đến giai đoạn ra hoa rộ, diện tích lá của cây tăng lên rõ rệt ở các công thức thí nghiệm, 

diện tích lá biến động từ 6,80 - 9,62 dm2 lá/cây, công thức có tưới bổ sung đã đạt diện tích lá cao 

hơn so với không tưới (Đ/C) từ 1,82 - 2,82 dm2/cây, cao nhất là CT7 (9,62 dm2 lá/cây). Chỉ số 

LAI tương ứng đạt từ 2,38 - 3,36 m2 lá/m2 đất, cao nhất là CT7 (3,36  m2 lá/m2 đất), thấp nhất là 

CT1 (2,38 m2 lá/m2 đất).  
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Diện tích lá của lạc cao nhất vào giai đoạn quả chín dao động từ 9,10 – 12,83 dm2/cây, cao 

nhất là CT7 (tưới nước bổ sung vào cả 3 giai đoạn sinh trưởng) đạt 12,83 dm2/cây, thấp nhất là 

CT1 (Đ/C) đạt 9,10 dm2/cây. Chỉ số LAI của các công thức thí nghiệm biến động từ 3,19 – 4,49 

m2 lá/m2 đất. Cao nhất là CT7 (4,49 dm2 lá/cây), thấp nhất là CT1 (3,19 m2 lá/m2 đất). 

3.3.3. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến khả năng tích lũy chất khô  

Bảng 4. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến khả năng tích lũy chất khô của giống lạc L14  (g/cây) 

Công thức Giai đoạn bắt đầu ra hoa Giai đoan ra hoa rộ Giai đoạn quả chắc 

CT1 (Đ/C) 0,99 6,09 18,37 

CT2 1,44 7,38 19,88 

CT3 1,11 8,36 20,26 

CT4 1,05 6,59 20,05 

CT5 1,49 10,10 23,74 

CT6 1,45 8,15 24,16 

CT7 1,50 10,17 25,50 

CT8 1,10 9,13 24,85 

CV% 7,3 8,5 5,6 

LSD0,05 0,11 1,25 3,12 

 

Khả năng tích lũy sinh khối ở giai đoạn bắt đầu ra hoa có sự sai khác giữa các công thức thí 

nghiệm không lớn. Ở giai đoạn ra hoa rộ, khối lượng chất khô giữa các công thức thí nghiệm dao 

động từ 6,09 - 10,17g/cây, các công thức có tưới bổ sung đã đạt khối lượng chất khô cao hơn 

không tưới (Đ/C) từ 1,29 - 4,08 g/cây. Công thức CT7 (tưới đủ 3 giai đoạn) đạt khối lượng chất 

khô cao nhất với 10,17 g/cây. 

Giai đoạn quả chắc có khối lượng chất khô đạt cao nhất trong 3 giai đoạn theo dõi, biến động 

từ 18,37 - 25,50 g/cây; các công thức có tưới bổ sung đạt khối lượng chất khô cao hơn so với 

không tưới (Đ/C) từ 1,51 - 7,13 g/cây. Các công thức có tưới bổ sung từ 2 - 3 giai đoạn đều đạt 

khối lượng chất khô cao hơn so với tưới bổ sung 1 giai đoạn, khối lượng chất khô khi tưới bổ 

sung 2 - 3 giai đoạn biến động từ 6,48 - 25,50 g/cây. Trong khi đó tưới bổ sung cho lạc ở 1 giai 

đoạn khối lượng chất khô biến động từ 19,88 - 20,26 g/cây.  

3.4. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến một số chỉ tiêu về sinh lý 

3.4.1. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến chỉ số diệp lục  

Đánh giá ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến chỉ số diệp lục (SPAD) được trình bày ở bảng 

5 cho thấy: Chỉ số SPAD của giống lạc L14 tăng dần từ giai đoạn cây con, đạt cao nhất vào giai 

đoạn ra hoa rộ và bắt đầu giảm dần khi cây bước vào giai đoạn quả chắc. Ở giai đoạn bắt đầu ra 

hoa, chỉ số SPAD biến động trong khoảng 32,17- 35,87. Trong đó, cao nhất là CT6 đạt 35,87 

(tưới nước bổ sung vào giai đoạn cây con, giai đoạn hình thành quả và hạt), thấp nhất là CT4 

(tưới nước bổ sung vào giai đoạn quả chắc) đạt 32,17. Công thức đối chứng là CT1 (không tưới) 

đạt 32,60 cao hơn CT3 tưới bổ sung vào giai đoạn ra hoa rộ (32,46). Các công thức còn lại đều có 

chỉ số SPAD cao hơn công thức đối chứng. 

Giai đoạn ra hoa rộ, bên cạnh sự phát triển của thân lá, chỉ số SPAD trong lá cũng tăng mạnh, 

biến động trong khoảng 36,60 - 40,32. Trong đó, đạt cao nhất là CT7 (40,32), thấp nhất là CT4 

(36,60). Kết thúc giai đoạn nở hoa, cây lạc bước vào giai đoạn đâm tia hình thành quả và quả 

chắc. Ở giai đoạn này, bộ lá lạc đã bắt đầu phát triển chậm, do vậy khả năng quang hợp giảm kéo 

theo chỉ số SPAD giảm xuống, thấp hơn hai giai đoạn đầu và dao động trong khoảng 29,20 - 

32,17. Trong đó, cao nhất là CT7 đạt 32,17 và thấp nhất là CT1 (Đ/C) đạt 29,2. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến chỉ số diệp lục của giống lạc L14 

Công thức Giai đoạn bắt đầu ra hoa Giai đoạn ra hoa rộ Giai đoạn quả chắc 

CT1 (Đ/C) 32,60 36,80 29,20 

CT2 35,54 37,27 30,80 

CT3 32,46 37,47 31,00 

CT4 32,17 36,60 30,93 

CT5 35,65 37,43 30,03 

CT6 35,87 36,93 31,20 

CT7 35,77 40,32 32,17 

CT8 32,72 39,97 31,75 

CV% 5,5 4,7 6,2 

LSD0,05 2,25 4,05 2,05 

3.4.2. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến hiệu suất huỳnh quang diệp lục 

Bảng 6. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến hiệu suất huỳnh quang diệp lục  

Công thức Giai đoạn cây con Giai đoạn ra hoa rộ Giai đoạn quả chắc 

CT1 (Đ/C) 0,71 0,79 0,69 

CT2 0,75 0,80 0,70 

CT3 0,71 0,82 0,70 

CT4 0,71 0,80 0,72 

CT5 0,75 0,83 0,70 

CT6 0,75 0,80 0,72 

CT7 0,75 0,83 0,73 

CT8 0,71 0,82 0,72 

CV% 3,2 4,1 5,0 

LSD0,05 0,02 0,02 0,03 

 

Chỉ số huỳnh quang diệp lục của giống lạc L14 tăng dần từ giai đoạn cây con, đạt cao nhất vào 

giai đoạn ra hoa rộ và bắt đầu giảm dần khi cây bước vào giai đoạn quả chắc. Ở giai đoạn bắt đầu ra 

hoa, chỉ số huỳnh quang diệp lục biến động trong khoảng 0,71 – 0,75, trong đó đạt cao nhất là 3 

công thức được tưới bổ sung trong giai đoạn cây con là CT2, CT5, CT6, CT7 (0,75), thấp nhất là 

CT1, CT3, CT4, CT8 (0,71) không được tưới bổ sung vào giai đoạn cây con.  

Giai đoạn ra hoa rộ, bên cạnh sự phát triển của thân lá, chỉ số huỳnh quang diệp lục trong lá 

cũng tăng, biến động trong khoảng 0,79 - 0,83. Trong đó đạt cao nhất là CT5, CT7 (0,83), đạt 

thấp nhất là CT1 (0,79). Các công thức còn lại đều có hiệu suất huỳnh quang diệp lúc cao hơn 

CT1 (Đ/C). Giai đoạn cây lạc vào quả chắc, ở giai đoạn này bộ lá lạc đã bắt đầu phát triển chậm. 

Do vậy, khả năng quang hợp giảm kéo theo chỉ số huỳnh quang diệp lục giảm xuống, thấp hơn 

hai giai đoạn đầu và dao động trong khoảng 0,69 - 0,73. Trong đó, cao nhất là CT7 (tưới nước bổ 

sung vào cả 3 giai đoạn sinh trưởng) đạt 0,73 và thấp nhất là CT1 (Đ/C) đạt 0,69.  

3.6. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lạc 

3.6.1. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến các yếu tố cấu thành năng suất  

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến các yếu tố cấu thành năng suất lạc 

được trình bày ở bảng 8 cho thấy: Tổng số quả trên cây của các công thức thí nghiệm dao động 

trong khoảng từ 9,6 - 15,07 quả/cây. Trong đó, công thức 7 đạt tổng số quả cao nhất (15,07 

quả/cây), công thức 1 có tổng số quả thấp nhất đạt 9,6 quả/cây. Theo dõi tỷ lệ quả chắc trên cây 

biến động trong phạm vi 70,83 - 81,05%. Trong đó CT7 đạt tỷ lệ quả chắc cao nhất là 80,05%, 

CT1 đạt tỷ lệ thấp nhất là 70,83%. Các công thức có tưới bổ sung đều đạt tỷ lệ quả chắc cao hơn 

so với không tưới (Đ/C) từ 0,12 - 10,22%. Tỷ lệ nhân của giống lạc L14 ở các công thức thí 

nghiệm biến động từ 68,82 - 71,21%, đạt cao nhất là CT7 (71,21%) thấp nhất là CT1 (68,82%).  
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Bảng 8. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến các yếu tố cấu thành năng suất giống lạc L14 

Công thức Số quả trên cây  Tỷ lệ quả chắc (%) Tỷ lệ nhân (%) Khối lượng 100 hạt (gam) 

CT1 (Đ/C) 9,60 70,83 68,82 58,32 

CT2 11,13 77,25 69,74 59,25 

CT3 11,40 78,12 69,63 59,43 

CT4 11,20 70,95 69,01 58,64 

CT5 12,93 79,47 70,36 59,74 

CT6 12,80 79,85 70,57 59,65 

CT7 15,07 81,05 71,21 60,52 

CT8 14,47 80,25 71,05 60,15 

CV% 6,5 - - 5,8 

LSD0,05 2,13 - - 1,50 

3.6.2. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến năng suất giống lạc L14 

Bảng 9. Ảnh hưởng của tưới nước bổ sung đến năng suất giống lạc L14  

Công thức Năng suất cá thể (g) Năng suất lý thuyết (tấn/ha) Năng suất thực thu (tấn/ha) 

CT1 (ĐC) 9,39 3,61 2,62 

CT2 10,15 3,63 2,77 

CT3 11,89 4,58 3,12 

CT4 11,24 4,32 3,01 

CT5 12,37 4,75 3,16 

CT6 12,49 4,81 3,26 

CT7 13,38 5,15 3,45 

CT8 13,03 5,02 3,43 

CV (%) 7,5 - 7,3 

LSD 0,05 1,12 - 0,39 

 

Năng suất cá thể của các công thức thí nghiệm biến động từ 9,39 - 13,38 gam/cây, các công 

thức được tưới nước bổ sung đều đạt năng suất cá thể cao hơn không tưới (Đ/C) từ 0,76 -3,99 

g/cây, cao nhất là CT7 đạt 13,38 g/cây, cao hơn đối chứng là 3,99 g/cây. Năng suất lý thuyết ở 

các công thức thí nghiệm biến động từ 3,61 - 5,15 tấn/ha, các công thức có tưới bổ sung đều đạt 

năng suất lý thuyết cao hơn so với đối chứng (không tưới) từ 0,02 - 1,54 tấn/ha. 

Năng suất thực thu ở các công thức thí nghiệm biến động từ 2,36 - 3,45 tấn/ha, các công thức 

có tưới bổ sung đều đạt năng suất thực thu cao hơn đối chứng (không tưới) từ 0,15 - 0,83 tấn/ha. 

Các công thức có tưới nước bổ sung năng suất thực thu đạt được đều sai khác so với đối chứng ở 

mức có ý nghĩa với xác suất so sánh 95% trừ CT2 (tưới nước bổ sung giai đoạn cây con). Công 

thức CT7 (tưới bổ sung giai đoạn cây con, hoa rộ và quả chắc) và công thức CT8 (tưới nước bổ 

sung giai đoạn hoa rộ và quả chắc) đạt năng suất thực thu cao nhất lần lượt là 3,45 tấn/ha và 3,43 

tấn/ha, cao hơn đối chứng 0,83 tấn/ha và 0,81 tấn/ha. Mặc dù năng suất thực thu của công thức 

CT7 (tưới bổ sung giai đoạn cây con, hoa rộ và quả chắc) và công thức CT8 (tưới nước bổ sung 

giai đoạn hoa rộ và quả chắc) đạt giá trị cao tuy nhiên lại không có sự sai khác so với năng suất 

thực thu của công thức 3 (tưới nước bổ sung vào thời khì ra hoa rộ). 

4. Kết luận  

Tưới nước bổ sung cho giống lạc L14 làm tăng chiều cao cây, diện tích lá, chỉ số diện tích lá, 

khả năng tích lũy chất khô, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất. Ngoài ra, tưới nước bổ 

sung ở các giai đoạn ra hoa rộ, giai đoạn quả chắc có tác dụng kéo dài thời gian sinh trưởng, tăng 

chỉ số SPAD, hiệu suất huỳnh quang diệp lục và năng suất cho giống lạc L14. Công thức tưới 

nước bổ sung ở giai đoạn ra hoa rộ (CT 3) là công thức cho năng suất thực thu và hiệu quả kinh 

tế cao (3,12 tấn/ha). 
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